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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/07/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 16/07/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,734.71 -0.50%

S&P500 3,215.57 -0.34%

Nasdaq 10,473.83 -0.73%

FTSE100 6,250.69 -0.67%

Shanghai Composite 3,210.10 -4.50%

Gold Spot 1,796 -0.86%

Dollar Index 96.31 +0.24%

US Dollar/ Brazil Real 5.3311 -0.72%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEQ20 41.18 40.52 40.75 -0.45 -1.09% 352,542

CLEU20 41.38 40.69 40.93 -0.47 -1.14% 248,300

QOU20 43.80 43.14 43.33 -0.46 -1.05% 232,180

QOV20 43.94 43.27 43.41 -0.52 -1.18% 150,548

NGEQ20 1.808 1.703 1.723 -0.055 -3.09% 93,856

NGEU20 1.845 1.758 1.776 -0.042 -2.31% 58,796

RBEQ20 1.2648 1.2255 1.2339 -0.0306 -2.42% 50,031

RBEU20 1.2439 1.2080 1.2157 -0.0271 -2.18% 50,858
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê Trung Quốc:

• Sản lượng lọc dầu tháng 06 của Trung Quốc đạt 57.87 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm

ngoái. Sản lượng lọc dầu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 319.09 triệu tấn, tăng 0.6% so với năm

ngoái.

• Sản lượng khai thác dầu thô của Trung Quốc trong tháng 06 đạt 16.24 triệu tấn, tăng 0.7% so

với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng khai thác lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 97.15 triệu tấn, tăng

1.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Sản lượng khai thác khí gas tự nhiên của Trung Quốc trong tháng 06 đạt 15.2 tỷ mét khối, tăng

11.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng khai thác lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 94 tỷ mét

khối, tăng 10.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

▪ Theo cáo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, tồn kho khí gas tự nhiên của Mỹ tăng thêm

45 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 10/07, thấp hơn so với mức tăng 67 tỷ feet khối cùng kỳ năm

ngoái.

▪ Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết ông kỳ vọng nhu cầu dầu thô sẽ phục hồi đáng

kể trong tháng 08 và chỉ còn thấp hơn 10% so với mức trước khi dịch bệnh xảy ra.

▪ Angola lên kế hoạch xuất khẩu 1.31 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 09, tăng so với mức 1.18 triệu

thùng/ngày trong tháng 08.

▪ Chính quyền của Tổng thống

Donald Trump cân nhắc việc cấm

nhập cảnh đối với tất cả các đảng viên

Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia

đình của họ.

▪ Chính quyền của Tổng thống

Donald Trump miễn trừ cho các sinh

viên châu Âu trong lệnh hạn chế nhập

cảnh.

▪ Bảng cân đối kế toán của Cục Dự

trữ Liên bang Mỹ tăng trở lại lần đầu

tiên trong một tháng qua lên mức hơn

7 nghìn tỷ USD.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 08 giảm 1.1% do sức ép từ

việc OPEC+ nới lỏng hạn mức cắt giảm sản lượng.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu thô Brent tháng 09 giảm 1%. Số ca nhiễm

virus Sars-Cov-2 tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh tại Mỹ.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 08 giảm 3% khi sản

lượng khai thác tăng và xuất khẩu giảm.

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB tháng 08 giảm 2.42% theo đà giảm

của giá dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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